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DANH SÁCH THI ĐẤU 

ĐỘI U.21 HOÀNG ANH GIA LAI
	STT
	HO VÀ TÊN
	NĂM SINH
	CHỨC VỤ
	SỐ ÁO
	CHIỀU CAO

(cm)
	CÂN NẶNG

(kg)

	1
	Nguyễn Tấn Anh
	1970
	Trưởng đoàn
	
	
	

	2
	Guilliam Graechen
	1972
	 HLV trưởng
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Đàn
	1973
	 Trợ lý HLV
	
	
	

	   4
	Dương Minh Ninh
	1975
	 Trợ lý HLV
	
	
	

	   5
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	1966
	 Trợ lý HLV
	
	
	

	6
	Lê Văn Sơn
	1996
	   Cầu thủ
	2
	168
	60

	7
	A San
	1996
	       nt
	3
	170
	60

	8
	Phạm Đăng Tuấn
	1995
	       nt
	       4
	170
	67

	9
	Trần Hữu Đông Triều
	1995
	       nt
	5  
	    172
	66

	10
	Lương Xuân Trường
	1995
	       nt
	6
	177
	67

	11
	Nguyễn Phong Hồng Duy
	1996
	       nt
	7
	168
	67

	  12
	Nguyễn Văn Toàn
	   1996
	       nt
	9
	171
	64

	13
	Nguyễn Công Phượng
	1995
	       nt
	10
	168
	65

	14
	Phan Thanh Hậu
	1997
	       nt
	12
	170
	55

	15
	Đinh Thanh Bình
	1998
	       nt
	16
	176
	63

	16
	Vũ Văn Thanh
	1996
	       nt
	17
	170
	60

	17
	Hoàng Thanh Tùng
	1996
	       nt
	18
	169
	61

	18
	Lương Hoàng Nam
	1997
	       nt
	21
	168
	60

	19
	Châu Ngọc Quang
	1996
	       nt
	27
	165
	60

	20
	Nguyễn Hữu Anh Tài
	1996
	       nt
	      28
	171
	66

	21
	Rman Sươ
	1996
	       nt
	31 (TM)
	175
	65

	22
	Nguyễn Lam
	1997
	       nt
	      39
	164
	59

	23
	A Hoàng
	1995
	       nt
	      71
	169
	57

	24
	Lê Văn Trường
	1995
	       nt
	  79 (TM)
	174
	66

	25
	Lê Phạm Thành Long
	1996
	       nt
	      96
	168
	60


